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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG BÌNH.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Kế hoạch số 1903/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2020;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 914/TTr-SGTVT ngày 21/4/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.
Điều 2. Trên cơ sở dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó:
1. Căn cứ vào mức độ bảo đảm an toàn của các giải pháp xác thực danh tính điện tử tổ chức, cá nhân trên Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh để lựa chọn, xác định phương thức xác thực điện tử bằng tài khoản đăng ký, đăng nhập hoặc thực hiện ký số hoặc bằng giải pháp xác thực khác đối với biểu mẫu điện tử (e-form), hồ sơ bản điện tử (file) theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; đồng thời đăng tải, hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp.
2. Xây dựng mẫu kết quả thủ tục hành chính bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
3. Đăng tải số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối thuộc Sở Giao thông vận tải kèm theo từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.
Điều 3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
1. Áp dụng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này thay cho quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.
2. Lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.
3. Đăng ký số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối đối với từng dịch vụ công trực tuyến, đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm hành chính công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KS TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; (để biết)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (để biết)
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Quang


 
QUY TRÌNH SỐ: 01/CGPLHX-SGT
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
	Quy trình
	Đối tượng thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	 
	Người nộp hồ sơ
	I. Nộp hồ sơ trực tuyến:
1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn.
2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.
3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Giao thông vận tải. Tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ công “Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ”.
4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm:
- 01 Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.
- 01 Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;
- 01 Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);
5. Hồ sơ điện tử gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) được cung cấp sẵn hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ.
- Trường hợp thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực: Sở Giao thông vận tải có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.
8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến có liên quan.
9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Giao thông vận tải được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ.
II. Nộp hồ sơ trực tiếp:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Giao thông vận tải tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên.
	 

	Bước 1
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến /hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trực tiếp xử lý; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu qua Bộ phận một cửa.
	02 giờ làm việc.

	Bước 2
	Cán bộ thụ lý hồ sơ của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
	Giải quyết hồ sơ hành chính điện tử theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chuyển trả lại cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trình kết quả xử lý cho lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, chấp thuận.
	08 giờ làm việc.

	Bước 3
	Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
	- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ xử lý lại;
- Trường hợp chấp thuận: Trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt.
	02 giờ làm việc.

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở
	- Trường hợp không chấp thuận: Trả kết quả xử lý, yêu cầu Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xem xét, xử lý lại;
- Trường hợp chấp thuận: Ký duyệt, trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải cho Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.
	02 giờ làm việc.

	Bước 5
	Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	Xác nhận kết quả chờ trả và thông báo cho cá nhân, tổ chức đã có kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký.
	02 giờ làm việc.

	 
	Người nộp hồ sơ
	- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tuyến/ hoặc trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công
	Không tính vào thời gian giải quyết.

	 
	 
	Tổng thời gian giải quyết
	02 ngày làm việc.


* Đính kèm các mẫu đơn, tờ khai, các biểu mẫu hồ sơ, mẫu kết quả và nội dung hướng dẫn điền hồ sơ, biểu mẫu:
 
Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe)
- Cá nhân, tổ chức đề nghị: ………………………………………………………………………………
- Địa chỉ:………………………………………………………. Điện thoại: ……………………………….
Đề nghị cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số sau:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:

	Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật
	Đầu kéo hoặc xe thân liền
	Rơ moóc/Sơmi rơ moóc RM/SMRM

	Nhãn hiệu
	Nhãn hiệu
	 
	 

	Biển số
	Biển số
	 
	 

	Số trục
	Số trục
	 
	 

	Khối lượng bản thân (tấn)
	Khối lượng bản thân (tấn)
	 
	 

	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
	 
	 

	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
	 
	 

	Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
	Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
	 
	 

	Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
	Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
	 
	 

	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:

	Loại hàng:
	Loại hàng:
	Loại hàng:
	Loại hàng:

	Kích thước (D x R x C) m:
	Tổng khối lượng (tấn):
	Tổng khối lượng (tấn):
	Tổng khối lượng (tấn):

	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:

	Kích thước (D x R x C) m:
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m

	Hàng vượt hai bên thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m

	Tổng khối lượng:           tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)
	Tổng khối lượng:           tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)
	Tổng khối lượng:           tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)
	Tổng khối lượng:           tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng)

	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:

	Trục đơn:             tấn
	Trục đơn:             tấn
	Trục đơn:             tấn
	Trục đơn:             tấn

	Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục kép:       tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m

	Cụm trục ba:        tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục ba:        tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục ba:        tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m
	Cụm trục ba:        tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =….m


5. Tuyến đường và thời gian vận chuyển:
- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km…………):
…………………………………………………………………………
- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ…………………………. đến …………………………………….
6. Cam kết của chủ phương tiện: về quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe.
 
	(Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe)
	……, ngày…..tháng…..năm…..
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị 
ký tên, đóng dấu


 
PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CƠ QUAN CẤP GIẤY
PHÉP LƯU HÀNH XE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../CQCP GLHX
	….., ngày ….. tháng ….. năm …...


 
GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
Có giá trị đến hết ngày tháng ...... năm ……
- Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Căn cứ Thông tư số      /2015/TT-BGTVT ngày /9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;
- Xét đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn của ……….. (tên tổ chức, cá nhân đứng đơn) …….ngày……. tháng……. năm…………………..,
Cho phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn trên đường bộ của .... (tên tổ chức cá nhân chủ xe) với các thông tin như sau:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:
	1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:

	Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật
	Đầu kéo hoặc xe thân liền
	Rơ moóc/Sơ mi rơ moóc RM/SMRM

	Nhãn hiệu
	Nhãn hiệu
	 
	 

	Biển số
	Biển số
	 
	 

	Số trục
	Số trục
	 
	 

	Khối lượng bản thân (tấn)
	Khối lượng bản thân (tấn)
	 
	 

	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)
	 
	 

	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)
	 
	 

	Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
	Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)
	 
	 

	Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
	Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)
	 
	 

	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:
	2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở:

	Loại hàng:
	Loại hàng:
	Loại hàng:
	Loại hàng:

	Kích thước (D x R x C) m:                                        Tổng khối lượng: tấn
	Kích thước (D x R x C) m:                                        Tổng khối lượng: tấn
	Kích thước (D x R x C) m:                                        Tổng khối lượng: tấn
	Kích thước (D x R x C) m:                                        Tổng khối lượng: tấn

	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:

	Kích thước (D x R x C) m:
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m
	Hàng vượt phía trước thùng xe: m

	Hàng vượt hai bên thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m
	Hàng vượt phía sau thùng xe: m

	Tổng khối lượng:     tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)
	Tổng khối lượng:     tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)
	Tổng khối lượng:     tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)
	Tổng khối lượng:     tấn
(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)

	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:
	4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:

	Trục đơn:          tấn
	Trục đơn:          tấn
	Trục đơn:          tấn
	Trục đơn:          tấn

	Cụm trục kép:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục kép:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục kép:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục kép:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m

	Cụm trục ba:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục ba:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục ba:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m
	Cụm trục ba:         tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d = …….m

	5. Tuyến đường vận chuyển
- Nơi đi …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Nơi đến …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Các tuyến đường được đi: ….. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)
	5. Tuyến đường vận chuyển
- Nơi đi …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Nơi đến …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Các tuyến đường được đi: ….. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)
	5. Tuyến đường vận chuyển
- Nơi đi …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Nơi đến …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Các tuyến đường được đi: ….. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)
	5. Tuyến đường vận chuyển
- Nơi đi …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Nơi đến …………… (ghi cụ thể Km……/QL (ĐT)….., địa danh)
- Các tuyến đường được đi: ….. (ghi đầy đủ, cụ thể tên đoạn tuyến đường bộ được đi, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang (nếu có), các điểm khống chế từ nơi đi đến nơi đến)

	 
	 
	 
	 


Các điều kiện quy định khi lưu hành xe trên đường bộ
- Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
- Xe phải có hệ thống hãm đủ hiệu lực (kể cả sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc kéo theo). Hệ thống liên kết nối xe đầu kéo với sơmi rơ moóc hoặc rơ moóc phải chắc chắn, bảo đảm an toàn và đúng quy định của nhà sản xuất.
- Khi qua cầu, xe chạy đúng làn………………. với tốc độ………………. để tránh gây xung kích và tránh gây ra sự lệch tâm làm tăng sự ảnh hưởng của tải trọng lên hệ thống dầm mặt cầu. Không dừng, đỗ, phanh, hãm xe trên cầu; không dừng, đỗ xe trong phạm vi đường ngang.
- ………..(các điều kiện quy định cần thiết bảo đảm an toàn khác) ……………….
- Phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng kiểm soát giao thông trên đường bộ.
- Khi có nhu cầu đổi lại Giấy phép lưu hành mới phải nộp lại Giấy này./.
 
	 
	Lãnh đạo cơ quan cấp Giấy phép lưu hành xe
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
